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                                   Tháng 1 năm 2015
 I. Tên hồ sơ dạy học: 

“DẠY TOÁN THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG
MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO”
II. Mục tiêu dạy học

- Hiện nay đa số học sinh khi đến trường học đều trang bị cho mình một chiếc máy tính điện tử bỏ túi để cho tiện trong việc tính toán khi làm bài tập. Song hầu hết các em đều không biết vận dụng hiệu quả máy tính phục vụ cho tính toán, giải bài tập toán nói riêng và các bài tập có liên quan đến tính toán khác nói chung.

- Mặt khác trong chương trình cải cách sách giáo khoa mới lượng bài tập nhiều và có rất nhiều bài tập cần phải sử dụng đến máy tính bỏ túi. Trong các tiết ôn tập chương bao giờ cũng có phần “Ôn tập với sự trợ giúp của máy tính bỏ túi ....”. Trong khi lý thuyết trình bày trong một tiết dạy nhiều, phần lớn không được chứng minh mà công nhận là chủ yếu, các thuật toán để giải một số dạng toán không được trình bày đầy đủ; trong sách giáo khoa các nội dung về sử dụng máy tính điện tử bỏ túi thường chỉ được trình bày ở phần “Bài đọc thêm”. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để học sinh khai thác được hết tính năng của chiếc máy tính bỏ túi trong việc giải các bài toán đơn giản, các bài toán có thuật toán, các bài toán có qui luật như dãy số, chuỗi ….

- Một thực tế nữa đặt ra là từ năm 2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các cuộc thi “ Giải toán trên máy tính điện tử Casio “ các cấp Huyện, Tỉnh, Khu Vực. 
- Trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy nếu trình bày cho các em các phương pháp sử dụng máy tính cùng với thuật giải để giải nhanh một số dạng toán có trong chương trình, xây dựng các dạng toán một cách có hệ thống sẽ giúp cho học sinh hứng thú học tập hơn, tiếp cận tốt với chương trình toán đổi mới một cách nhanh chóng hơn.

- Với các lí do trên tôi xin mạnh dạn tích hợp một giải pháp “  Dạy toán thông qua việc sử dụng máy tính bỏ túi CASIO"         
III. Đối tượng dạy học của bài học.
- Đối tượng chọn lựa là những học sinh khối 6, khối 7.khối 8, khối 9.
- Nên thống nhất chọn một loại máy hướng dẫn cho học sinh (ví dụ như fx-570MS(.

IV. Ý nghĩa của bài học
- Việc giải nhanh các bài toán sẽ giúp cho các em học sinh cảm thấy hiệu quả hơn trong quá trình học tập, đồng thời nó trang bị cho học sinh một kỹ năng phân tích tìm ra thuật giải cho một công việc. Đây là một nội dung rất quan trọng tạo cho các em hứng thú, cơ sở để tiếp cận với nội dung. Giải toán nhanh bằng máy tính điện tử khá phổ biến hiện nay trong chương trình THCS. Đồng thời tạo tiền đề cho học sinh khi học cấp 3 hoặc bậc học cao hơn trong các môn học về cấu trúc dữ liệu, lập trình - thuật giải ….

- Đối với những bài toán có thể giải nhanh bằng máy tính điện tử nó sẽ giúp cho học sinh biết định hướng được kết quả bài tập và tìm ra lời giải đúng, đồng thời nó giúp cho học sinh kiểm tra lại kết quả các bài tập mình giải nhanh hơn, chính xác hơn. Rộng hơn nữa các em có thể tự tìm tòi sáng tạo ra một tính chất, hệ quả nào đó hay một qui luật toán học lý thú. Điều này sẽ giúp cho các em hứng thú hơn trong học tập, tạo tiền đề cho những ý tưởng tìm kiếm những giải pháp ứng dụng toán học trong cuộc sống sau này.

- Do đó, sử dụng máy tính điện tử bỏ túi giải nhanh các bài toán sẽ giúp cho giáo viên tiết kiệm được thời gian; giúp cho học sinh rèn luyện được khả năng tính toán chính xác và lập luận lôgíc.

V. Thiết bị dạy học, học liệu
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ,  máy chiếu đa năng Projector. 
2. Học sinh: Chuẩn bị MTBT CASIO FX 500 hoặc các máy tính tương đương khác, sách hướng dẫn sử dụng MTBT.
VI. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học.

SỐ HỌC  6
Tuần 31
Tiết 91                                           LUYỆN TẬP
( với sự trợ giúp của máy tính cầm tay casio, Vinacal….)

A. Mục tiêu: 

    1) Kiến thức: Học sinh nắm vững các phép toán cộng, trừ, nhân, chia phân số, hỗn số. Biết viết phân số có tử lớn hơn mẫu dưới dạng hỗn số và ngược lại. Biết  đổi phân số sang số thập phân ,phần trăm và ngược lại.

 2) Kỹ năng: Học sinh biết sử dụng máy tính bỏ túi CASIO FX 500MS và bước đầu làm quen với máy. Bằng cách kiểm tra lại kết quả các bài tập SGK sau khi đã giải xong.Tạo tiền đề cho sự vận dụng MTBT cho những tiết tiếp theo của cấp học
  3) Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập, say mê môn học.
  4) Năng lực: Phát triển năng lực ph©n tÝch tæng hîp, tÝnh linh ho¹t, s¸ng t¹o.
 B. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:  Giáo án, SGK, MTBT, máy chiếu đa năng Projector. 
2.Học sinh: Chuẩn bị MTBT CASIO FX500 hoặc các máy tính tương đương khác.

C. Tiến trình dạy học:

 I. Ổn định lớp:  Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh.    
 II. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm  tra bài  cũ mà  dành  thời  gian cho cho học sinh làm quen với MTBT. 
   III. Tổ chức  các hoạt động.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1: Thuyết trình về “phần Tìm hiểu chung về MTBT CASO”. ( Có 3 mục)
	

	Hoạt động 1.1:    Trình bày Mục I

GV:  Thuyết trình theo nội dung biên soạn trên  Slide 1, giúp học sinh có cách nhìn tổng quát về MTBT CASIO
	HS xem nội dung trên màn hình và lắng nghe GV thuyết trình.



	Hoạt động 1.2 : Trình bày Mục II

GV: Nói về cấu tạo chung của MTBT. Dù máy tính loại nào thì cũng có ba phần chính. “Nhập -> Xử lý -> Xuất”. Chiếu Slide 2 lên màn hình
	HS xem nội dung trên màn hình và lắng nghe GV thuyết trình

	Hoạt động 1.3: Trình bày Mục III

GV: Hướng dẫn cơ bản về phần sử dụng MTBT CASIO. GV Thuyết trình theo nội dung đã có sẵn trên các Slide.

(T ừ Slide 3 đến Slide 11)
	HS xem nội dung trên màn hình và lắng nghe GV thuyết trình.

	Hoạt động 2: Chữa bài tập 99/Sgk

GV: Chiếu Nội dung bài tập này lên màn hình. ( Slide 12) Sau đó kích chuột để nội dung phần trả lời hiện lên màn hình.

GV: Cho học sinh thực hành qua MTBT để kiểm tra lại kết quả bài tập  trên.
	HS: Đứng tại chỗ trả lời 
- HS sử dụng máy tính.

	GV: Chiếu Slide 13 lên màn hình để học sinh bắt đầu ấn nút

GV: Chiếu kết quả  lên màn hình và hỏi học sinh cả lớp, xem có bao nhiêu em đã ấn đúng kết quả.
	Học sinh dùng mở máy ấn On để bắt đầu làm việc. 

Những em nào có kết quả sai thì ấn lại lần nữa.

	Hoạt động 3: Giải bài tập 100 a, 101 a, b; 104 ; 105/Sgk.

GV: Chiếu Slide 14 lên màn hình. Cho các nhóm làm vào bảng phụ  sau đó GV nhận xét từng nhóm.
	HS Nhóm 1 làm bài 100a

HS Nhóm 2 làm 101 a,b

HS Nhóm 3 làm bài 104

HS Nhóm 4 làm bài 105



	Hoạt động 3.1 

GV: Chiếu lời giải của bài 100 lên màn hình( Slide 15) Sau đó cho học sinh kiểm tra kết quả bằng MTBT
	HS: Ấn các nút theo cách hướng dẫn của giáo viên trên màn hình. và xem kết quả. Nếu ấn sai thì ấn lại lần nữa

	Hoạt động 3.2 GV: Chiếu lời giải của bài 101a, b  lên màn hình( Slide 16) Sau đó cho học sinh kiểm tra kết quả bằng MTBT.
	HS: Ấn các nút theo cách hướng dẫn của giáo viên trên màn hình. và xem kết quả. Nếu ấn sai thì ấn lại lần nữa

	Hoạt động 3.3 GV: Chiếu lời giải của bài 104  lên màn hình( Slide 17) Sau đó cho học sinh kiểm tra kết quả bằng MTBT. Riêng bài này học sinh chỉ đổi phân số 
[image: image1.wmf]26
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 sang số thập phân , qua bài  này  học  sinh biết  cách  rút  gọn  phân số  qua MTBT.
	HS: Ấn các nút theo cách hướng dẫn của giáo viên trên màn hình. và xem kết quả. Nếu ấn sai thì ấn lại lần nữa

	Hoạt động 3.4 GV: Chiếu lời giải của bài 105  lên màn hình( Slide 18) Sau đó cho học sinh kiểm tra kết quả bằng MTBT.
	HS: Ấn các nút theo cách hướng dẫn của giáo viên trên màn hình. và xem kết quả. Nếu ấn sai thì ấn lại lần nữa


*. Củng cố và hướng dẫn học ở nhà:

       Về nhà dùng MTBT để thực hiện lại các bài tập đã giải, và làm thêm các bài tập còn lại. Chuẩn bị các bài tập 106  --> 114 SGK. Trong các bài trên nếu bài nào MTBT hổ trợ được thì ta cũng dùng  MTBT để thực hành trước ở nhà.
VII. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Để đánh giá kết quả đã đạt được, giáo viên dựa vào bài khảo sát với hai lớp khác nhau.

Kết quả khi chưa áp dụng:

	Tổng số

6a 
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	34
	2
	5,9%
	14
	41,1%
	16
	47,1%
	2
	5,9%


        Kết quả khi áp dụng:
	Tổng số

6b
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	30
	8
	26,7%
	15
	50%
	7
	23,3%
	0
	0


VIII. Các sản phẩm của học sinh: 

Kết quả thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay Casio, Vinacal cấp huyện, tỉnh.
- Năm học 2009-2010: có 2 HS đạt cấp huyện ( trong đó 1 giải 3)
- Năm học 2010-2011: có 4 HS đạt cấp huyện (trong đó 1 giải nhất, 1 giải 3). Có 1 học sinh đạt giải 3 cấp tỉnh
- Năm học 2011-2012: có 2 HS đạt cấp huyện trong đó 1 giải nhất, 1 giải 3. Có 1 HS dự thi cấp tỉnh
- Năm học 2012-2013: có 3 HS đạt giải(trong đó 1 giải nhất ), có 1 HS đạt giải kk cấp tỉnh.

- Năm học 2013-2014: có 2 HS đạt giải cấp tỉnh (trong đó 1 giải nhì, 1 giải ba)
                                              Giáo viên dự thi:
      Nguyễn Văn Lập                                                                  Lê Đức Toàn
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